
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,182,466,089     

1 01/04/2014 Cô Hiền ở Đà Nẵng cho tiền mặt 1,000,000            
2  Chú Trí (Việt kiều Mỹ) cho tiền mặt 100,000               
3  Cô Việt Trang (Việt kiều Mỹ) cho tiền mặt 500,000               
4  Chú Đức (Việt kiều Mỹ) cho tiền mặt 200,000               
5  Một cô người nước ngoài cho tiền mặt 500,000               
6  Thầy Vinh biểu diễn ở Đà Nẵng thu tiền mặt 10,000,000          
7 02/04/2014 Dr. Grace Diễm My Lê (Việt kiều Canada) cho tiền mặt 3,000,000            
8  Gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (Việt kiều Canada) cho tiền mặt 1,000,000            
9  Cô Nguyễn Kim (Việt kiều Canada) cho tiền mặt 1,000,000            
10  Bà Nguyễn Thị Tiết (Việt kiều Canada) cho tiền mặt 1,000,000            
11  Bà Nguyễn Thị Điệp cho tiền mặt 5,000,000            
12 05/04/2014 Gia đình em Hân cho tiền mặt 1,000,000            
13 06/04/2014 Các bạn ở Hội quán Sinh Viên TpHCM cho tiền mặt 1,000,000            
14 09/04/2014 Hội từ thiện Trái Tim Vàng cho tiền mặt 15,000,000          
15 15/04/2014 Chị Minh Trâm cho vào tài khoản 801 2,000,000            
16 12/04/2014 Cô Hồng (Việt kiều Mỹ) cho tiền mặt 2,000,000            
17 13/04/2014 Ông Minh Lê (Việt kiều Mỹ) cho tiền mặt 100 USD 2,110,000            
18 16/04/2014 Gia đình em Minh Phương cho tiền mặt 2,000,000            
19 17/04/2014 Gia đình em Đăng Khoa cho tiền mặt 1,000,000            
20 18/04/2014 Ngân hàng Kiến Long tặng học bổng cho học sinh Ý  Nhi 2,000,000            
21 20/04/2014 Anh, chị ở Công ty Agrex Sài Gòn cho tiền mặt 13,500,000          
22 21/04/2014 Em Thành nhận giải II học sinh giỏi Toán giải Lương Thế Vinh 400,000               
23  Thầy Vinh biểu diễn ở Đà Lạt thu tiền mặt 5,000,000            
24 26/04/2014 Bác Tri Nguyễn ở Mỹ cho vô TK 2,000,000            
25 30/04/2014 Thầy Thuận cho tiền mặt 3,200,000            
26  Cô Thơ cho tiền mặt 3,200,000            
27  My cho tiền mặt 10,400,000          
28 Lãi TK không kỳ hạn 18,606                 
29 Lãi TK có kỳ hạn 5,087,500            

Tổng Trong kỳ 94,216,106          
Tổng Cuối kỳ 1,276,682,195     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

-                      
-                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      
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Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 6,168,414,529     

1 01/04/2014 Tiền chợ 1,215,000            
2  Sửa quạt 50,000                 
3  Mua thức ăn cho cá 90,000                 
4  Tiền em Đào đi khám bệnh và mua thuốc tiểu đường 62,000                 
5  Mua quà cho học sinh Hướng Dương 1,300,000            
6  Mua kem đánh răng, xà bông, bột giặt Aba 1,455,000            
7 02/04/2014 Tiền chợ 881,000               
8  Thay ruột xe honda 70,000                 
9  Tiền nhà + tiền ăn cho các sinh viên: -                      
10  Phí chuyển cho sinh viên qua ATM ngày 7/4 27,500                 
11  Nhàn 1,200,000            
12  Hân 1,200,000            
13  Lãm 700,000               
14  Phi 1,200,000            
15  My 1,200,000            
16  Quang 700,000               
17  Quân 1,200,000            
18  Thu 1,200,000            
19  Ảnh 700,000               
20  Xuân 1,200,000            
21  Thanh 1,200,000            
22  Muôn 1,000,000            
23  Thảo 1,000,000            
24  Mai 1,000,000            
25  Tiền nhà+ăn cho 10 SV tiếng Nhật - Pháp 12,000,000          
26  Tiền thi bằng N4 (tháng 7 thi) cho 9 sinh viên tiếng Nhật (300,000*9) 2,700,000            
27  Tiền thi bằng A2 cho Duy Anh 540,000               
28 03/04/2014 Tiền chợ 1,210,000            
29  Thay nhớt xe honda 80,000                 
30  Đổ xăng xe honda 50,000                 
31 04/04/2014 Tiền chợ 1,098,000            
32  Mua đinh dù, giấy ghi chú, dao rọc giấy 73,000                 
33  Thay 1 bình gas 375,000               
34  Đổ xăng xe honda 50,000                 
35 05/04/2014 Tiền chợ 1,162,000            
36  Mua bông gòn, dung dịch oxi già, hộp vitamin C, gói thuốc Smecta, băng cá nhân 168,000               
37  Mua thuốc bệnh xuyển cho Thiện 88,000                 
38 06/04/2014 Tiền chợ 739,000               
39 07/04/2014 Tiền chợ 1,216,000            
40  Rửa hình thẻ cho học sinh Khánh 40,000                 
41  Tiền công cắt tỉa cây xanh 100,000               
42 08/04/2014 Tiền chợ 903,000               
43  Mua phiếu thu - chi và bìa nhựa đựng hồ sơ 172,000               
44  Mua chanh ởt 57,000                 
45 09/04/2014 Tiền chợ 860,000               
46  Thay 1 bình gas 375,000               
47 10/04/2014 Tiền chợ 981,000               
48  Tiền điện thoại 835,000               
49 11/04/2014 Tiền chợ 1,114,000            

CHI



50  Đóng tiền cho học sinh lớp 12 nộp hồ sơ thi Đại học 4,840,000            
51 12/04/2014 Tiền chợ 1,158,000            
52 13/04/2014 Tiền chợ 612,000               
53 14/04/2014 Tiền chợ 955,000               
54 15/04/2014 Tiền chợ 1,154,000            
55 16/04/2014 Tiền chợ 1,206,000            
56  Tiền thuốc tiểu đường cho em Đào 53,000                 
57  Tiền cước internet 362,000               
58 17/04/2014 Tiền chợ 1,229,000            
59 18/04/2014 Tiền chợ 1,240,000            
60  Đổ xăng xe hơi 518,500               
61  Rút tài khoản 801 chuyển khoản đóng học phí cho 9 SV tiếng Nhật ở trường Sakura 40,500,000          
62  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền 22,275                 
63  Phí gửi hồ sơ xin xe lăn cho em Hạnh và gửi hồ sơ cho sinh viên Hân 22,000                 
64  Tiền điện  4,099,000            
65 19/04/2014 Tiền chợ 1,192,000            
66  Mua thuốc ngoài da cho em Tuấn 83,000                 
67 20/04/2014 Tiền chợ 1,191,000            
68 21/04/2014 Tiền chợ 1,141,000            
69 22/04/2014 Tiền chợ 1,068,000            
70  Chi phí thầy Vinh đi công tác ở Sài Gòn 300,000               
71  Phí xác nhận số dư tài khoản 801 66,000                 
72  Thay 1 bình gas 375,000               
73 23/04/2014 Tiền chợ 1,162,000            
74  Đổ xăng xe honda 30,000                 
75 24/03/2014 Tiền chợ 1,209,000            
76  Phí nộp hồ sơ thi Đại học cho 4 em học sinh lớp 12 (4*110,000) 440,000               
77  Tiền xe ôm chở em Xuân đi nộp hồ sơ ở Sài Gòn 160,000               
78 25/04/2014 Tiền chợ 1,206,000            
79  Mua nước tương, nước mắm 345,000               
80 26/04/2014 Tiền chợ 1,219,000            
81 27/04/2014 Tiền chợ 1,211,000            
82 28/04/2014 Tiền chợ 1,179,000            
83  Mua thuốc tiểu đường cho em Đào 53,000                 
84  Thay 1 bình gas 385,000               
85  Phí dịch vụ ngân hàng 8,800                   
86 29/04/2014 Tiền chợ 1,023,000            
87 30/04/2014 Tiền chợ 1,080,000            
88  Hỗ trợ tiền xe cho em Huyết về quê 300,000               
89  Lương thầy Minh 10,000,000          
90  Lương thầy Kỳ 6,000,000            
91  Lương thầy Thuận 3,200,000            
92  Lương cô Thơ 3,200,000            
93  Lương thầy Được 8,000,000            

118  Lương cô Loan 3,000,000            
Tổng chi trong kỳ 154,634,075        

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,122,048,120     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,122,048,120     

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

06/04/2014 Nhóm bạn của chị Bích Phượng (P.Tương Bình Hiệp TDM) -                      
2  cho 3 thùng sữa Cô gái Hà Lan và bánh kẹo -                      
3 09/04/2014 Hội từ thiện Trái Tim Vàng cho bánh, kẹo, sữa... -                      
4 20/04/2014 Anh, chị ở Công ty Agrex Sài Gòn cho 1 thùng nước suối, -                      
5  3 thùng sữa, 3 thùng mì, bánh kẹo, truyện sách, 5 hộp bút, -                      
6  1 thùng quần áo và 4 thùng tập vở. -                      
7  Gia đình anh Hồ Tấn Quyên cho 100 kg gạo -                      
8 24/04/2014 Đại lý gas Sơn Thủy cho 50 kg gạo -                      

   
   

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      


